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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 470/Qð-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2019 

QUYẾT ðỊNH 
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng  

quản lý của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 63/2010/Nð-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị ñịnh số 92/2017/Nð-CP ngày 07 tháng 8 năm 

2017 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh có liên quan ñến 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Tờ trình số 264/TTr-

SKHðT ngày 10 tháng 01 năm 2019, 

 

QUYẾT ðỊNH: 

 

ðiều 1. Công bố kèm theo Quyết ñịnh này Danh mục thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và ðầu tư gồm: 

- 04 thủ tục mới ban hành thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt ñộng quỹ ñầu tư khởi 

nghiệp sáng tạo; 

- 12 thủ tục ñược sửa ñổi, bổ sung (01 thủ tục thuộc lĩnh vực ñầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn và 11 thủ tục thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt ñộng của doanh 

nghiệp). 

Danh mục thủ tục hành chính ñăng tải trên Cổng thông tin ñiện tử của Văn phòng 
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Ủy ban nhân dân thành phố tại ñịa chỉ 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019. 

Bãi bỏ nội dung công bố cho: 

- 01 thủ tục trong lĩnh vực ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại Quyết ñịnh số 

611/Qð-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 

về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế 

hoạch và ðầu tư ñược chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- 11 thủ tục trong lĩnh vực ñăng ký thành lập và hoạt ñộng của doanh nghiệp có 

thứ tự  B.I.1, B.I.2, B.I.3, B.I.4, B.I.5, B.I.10, B.I.22, B.I.26, B.I.27, B.I.39, B.I.57 tại 

Quyết ñịnh số 3510/Qð-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Kế hoạch và ðầu tư. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám ñốc Sở Kế hoạch 

và ðầu tư các tổ chức cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh 

này./. 

 
 CHỦ TỊCH 

 Nguyễn Thành Phong 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 
CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ðẦU TƯ 

(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 470/Qð-UBND ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 
 
 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH  
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Kế hoạch và ðầu tư 

TT Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn  
giải quyết 

ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

Lĩnh vực thành lập và hoạt ñộng quỹ ñầu tư khởi nghiệp sáng tạo 

1 Thông báo 
thành lập 
quỹ ñầu tư 
khởi nghiệp 
sáng tạo 

Trong thời hạn 15 ngày 
làm việc, kể từ ngày 
nhận ñược thông báo 

Phòng ðăng ký 
kinh doanh - Sở Kế 
hoạch và ðầu tư 
(ñịa chỉ: 32 Lê 
Thánh Tôn, 
Phường Bến Nghé, 
Quận 1)  

Không - Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa số số 04/2017/QH14 ngày 12 
tháng 6 năm 2017; 
- Nghị ñịnh số 38/2018/Nð-CP 
ngày 11 tháng 3 năm 2018 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết về 
ñầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa khởi nghiệp sáng tạo. 

 

2 Thông báo 
tăng, giảm 
vốn góp 
của quỹ 
ñầu tư khởi 
nghiệp 
sáng tạo 

Trong thời hạn 15 ngày 
làm việc, kể từ ngày 
nhận ñược thông báo 

Phòng ðăng ký 
kinh doanh - Sở Kế 
hoạch và ðầu tư 
(ñịa chỉ: 32 Lê 
Thánh Tôn, 
Phường Bến Nghé, 
Quận 1) 

Không - Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa số số 04/2017/QH14 ngày 12 
tháng 6 năm 2017; 
- Nghị ñịnh số 38/2018/Nð-CP 
ngày 11 tháng 3 năm 2018 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết về 
ñầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa khởi nghiệp sáng tạo; 
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TT Tên thủ 
tục hành 

chính 

Thời hạn  
giải quyết 

ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi 
chú 

3 Thông báo 
gia hạn thời 
gian hoạt 
ñộng quỹ 
ñầu tư khởi 
nghiệp 
sáng tạo 

Trong thời hạn 15 ngày 
làm việc, kể từ ngày 
nhận ñược thông báo 

Phòng ðăng ký 
kinh doanh - Sở Kế 
hoạch và ðầu tư 
(ñịa chỉ: 32 Lê 
Thánh Tôn, 
Phường Bến Nghé, 
Quận 1) 

Không - Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa số số 04/2017/QH14 ngày 12 
tháng 6 năm 2017; 
- Nghị ñịnh số 38/2018/Nð-CP 
ngày 11 tháng 3 năm 2018 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết về 
ñầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa khởi nghiệp sáng tạo. 

 

4 Thông báo 
giải thể và 
kết quả giải 
thể quỹ ñầu 
tư khởi 
nghiệp 
sáng tạo 

Trong thời hạn 15 ngày 
làm việc, kể từ ngày 
nhận ñược thông báo 

Phòng ðăng ký 
kinh doanh - Sở Kế 
hoạch và ðầu tư 
(ñịa chỉ: 32 Lê 
Thánh Tôn, 
Phường Bến Nghé, 
Quận 1) 

Không - Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa số số 04/2017/QH14 ngày 12 
tháng 6 năm 2017; 
- Nghị ñịnh số 38/2018/Nð-CP 
ngày 11 tháng 3 năm 2018 của 
Chính phủ quy ñịnh chi tiết về 
ñầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và 
vừa khởi nghiệp sáng tạo. 
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B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ðƯỢC SỬA ðỔI, BỔ SUNG 
1. Danh mục thủ tục hành chính ñược sửa ñổi, bổ sung thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Kế hoạch và ðầu tư 
 

TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I. Lĩnh vực ñầu tư vào nông nghiệp, nông thôn 

1 Cam kết hỗ 
trợ vốn cho 
doanh nghiệp 
ñầu tư vào 
nông nghiệp, 
nông thôn 
theo Nghị 
ñịnh số 
57/2018/Nð-
CP ngày 
17/4/2018 
của Chính 
phủ 

Trong thời hạn 15 
ngày làm việc, kể từ 
khi nhận ñủ hồ sơ hợp 
lệ. 

Sở Kế hoạch 
và ðầu tư 
(ñịa chỉ: 32 
Lê Thánh 
Tôn, Phường 
Bến Nghé, 
Quận 1)  

Không  Nghị ñịnh số 57/2018/Nð-
CP ngày 17 tháng 4 năm 
2018 của Chính phủ về cơ 
chế, chính sách khuyến 
khích doanh nghiệp ñầu tư 
vào nông nghiệp, nông thôn. 

 

II. Lĩnh vực thành lập và hoạt ñộng của doanh nghiệp 

2 ðăng ký 
thành lập 
doanh nghiệp 
tư nhân 

Trong thời hạn 03 (ba) 
ngày làm việc, kể từ 
khi nhận ñủ hồ sơ hợp 
lệ. 
 

Phòng ðăng 
ký kinh 
doanh - Sở 
Kế hoạch và 
ðầu tư (ñịa 
chỉ: 32 Lê 
Thánh Tôn, 

Phí, lệ phí: 100.000 
ñồng/lần 
Các ñối tượng ñược 
miễn phí, lệ phí: 
1. Doanh nghiệp bổ 
sung, thay ñổi thông 
tin do thay ñổi ñịa 

- Luật Doanh nghiệp số 
68/2014/QH13 ngày 26 tháng 
11 năm 2014; 
- Nghị ñịnh số 78/2015/Nð-
CP ngày 14 tháng 9 năm 
2015 của Chính phủ về ñăng 
ký doanh nghiệp; 

Bổ sung 
hồ sơ 
trong 
trường 
hợp 
chuyển 
ñổi từ hộ 
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TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Phường Bến 
Nghé, Quận 
1) hoặc qua 
Cổng thông 
tin quốc gia 
về ñăng ký 
doanh nghiệp 
tại ñịa chỉ: 
www.dangky
kinhdoanh.go
v.vn  

giới hành chính ñược 
miễn lệ phí ñăng ký 
doanh nghiệp và phí 
công bố nội dung 
ñăng ký doanh 
nghiệp. 
2. ðăng ký giải thể 
doanh nghiệp, tạm 
ngừng kinh doanh; 
chấm dứt hoạt ñộng 
chi nhánh, văn phòng 
ñại diện, ñịa ñiểm 
kinh doanh ñược miễn 
lệ phí ñăng ký doanh 
nghiệp. 
3. Doanh nghiệp thực 
hiện ñăng ký doanh 
nghiệp qua mạng ñiện 
tử ñược miễn lệ phí 
ñăng ký doanh 
nghiệp. 
4. Cơ quan nhà nước 
ñề nghị cung cấp 
thông tin phục vụ 
quản lý nhà nước 
ñược miễn phí cung 

- Nghị ñịnh số 108/2018/Nð-
CP ngày 23 tháng 8 năm 
2018 sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Nghị ñịnh số 
78/2015/Nð-CP (Nghị ñịnh 
số 108/2018/Nð-CP); 
- Thông tư số 20/2015/TT-
BKHðT ngày 01 tháng 12 
năm 2015 của Bộ Kế hoạch 
và ðầu tư hướng dẫn về ñăng 
ký doanh nghiệp; 
- Thông tư số 
215/2016/TT-BTC ngày 10 
tháng 11 năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy ñịnh mức 
thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí cung cấp 
thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí ñăng ký doanh nghiệp. 
- Thông tư số 
130/2017/TT-BTC ngày 04 
tháng 12 năm 2017 của Bộ 
Tài chính Sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Thông tư 
số 215/2016/TT-BTC ngày 
10 tháng 11 năm 2016 của 

kinh 
doanh tại 
Nghị 
ñịnh số 
108/2018
/Nð-CP 
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TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

cấp thông tin doanh 
nghiệp. 
5. Doanh nghiệp nhỏ 
và vừa chuyển ñổi từ 
hộ kinh doanh ñược 
miễn lệ phí ñăng ký 
doanh nghiệp và phí 
cung cấp thông tin 
doanh nghiệp lần ñầu 

Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí cung cấp thông tin 
doanh nghiệp, lệ phí ñăng 
ký doanh nghiệp. 

3 ðăng ký 
thành lập 
công ty 
TNHH một 
thành viên 

Trong thời hạn 03 
(ba) ngày làm việc, 
kể từ khi nhận ñủ hồ 
sơ hợp lệ 

Phòng ðăng 
ký kinh 
doanh - Sở 
Kế hoạch và 
ðầu tư (ñịa 
chỉ: số 32 
Lê Thánh 
Tôn, 
Phường Bến 
Nghé, Quận 
1) hoặc qua 
Cổng thông 
tin quốc gia 
về ñăng ký 
doanh 
nghiệp tại 
ñịa chỉ 

Phí, lệ phí: 100.000 
ñồng/lần 
Các ñối tượng ñược 
miễn phí, lệ phí: 
1. Doanh nghiệp bổ 
sung, thay ñổi thông 
tin do thay ñổi ñịa 
giới hành chính ñược 
miễn lệ phí ñăng ký 
doanh nghiệp và phí 
công bố nội dung 
ñăng ký doanh 
nghiệp. 
2. ðăng ký giải thể 
doanh nghiệp, tạm 
ngừng kinh doanh; 
chấm dứt hoạt ñộng 

- Luật Doanh nghiệp số 
68/2014/QH13 ngày 26 tháng 
11 năm 2014; 
- Nghị ñịnh số 78/2015/Nð-
CP ngày 14 tháng 9 năm 
2015 của Chính phủ về ñăng 
ký doanh nghiệp; 
- Nghị ñịnh số 108/2018/Nð-
CP ngày 23 tháng 8 năm 
2018 sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Nghị ñịnh số 
78/2015/Nð-CP (Nghị ñịnh 
số 108/2018/Nð-CP); 
- Thông tư số 20/2015/TT-
BKHðT ngày 01 tháng 12 
năm 2015 của Bộ Kế hoạch 
và ðầu tư hướng dẫn về ñăng 

- Bổ sung 
hồ sơ 
trong 
trường 
hợp 
chuyển ñổi 
từ hộ kinh 
doanh tại 
Nghị ñịnh 
số 
108/2018/
Nð-CP 
- Bỏ quy 
ñịnh nộp 
ðiều lệ 
của chủ 
sở hữu 
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TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

www.dangk
ykinhdoanh.
gov.vn  

chi nhánh, văn phòng 
ñại diện, ñịa ñiểm 
kinh doanh ñược miễn 
lệ phí ñăng ký doanh 
nghiệp. 
3. Doanh nghiệp thực 
hiện ñăng ký doanh 
nghiệp qua mạng ñiện 
tử ñược miễn lệ phí 
ñăng ký doanh 
nghiệp. 
4. Cơ quan nhà nước 
ñề nghị cung cấp 
thông tin phục vụ 
quản lý nhà nước 
ñược miễn phí cung 
cấp thông tin doanh 
nghiệp. 
5. Doanh nghiệp nhỏ 
và vừa chuyển ñổi từ 
hộ kinh doanh ñược 
miễn lệ phí ñăng ký 
doanh nghiệp và phí 
cung cấp thông tin 
doanh nghiệp lần ñầu 

ký doanh nghiệp; 
- Thông tư số 215/2016/TT-
BTC ngày 10 tháng 11 năm 
2016 của Bộ Tài chính quy 
ñịnh mức thu, chế ñộ thu, 
nộp, quản lý và sử dụng phí 
cung cấp thông tin doanh 
nghiệp, lệ phí ñăng ký doanh 
nghiệp. 
- Thông tư số 130/2017/TT-
BTC ngày 04 tháng 12 năm 
2017 của Bộ Tài chính Sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Thông tư số 215/2016/TT-
BTC ngày 10 tháng 11 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Tài 
chính quy ñịnh mức thu, chế 
ñộ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí cung cấp thông tin 
doanh nghiệp, lệ phí ñăng ký 
doanh nghiệp. 

công ty 
trong 
trường 
hợp chủ 
sở hữu 
công ty 
là tổ 
chức tại 
Nghị 
ñịnh số 
108/2018
/Nð-CP 

4 ðăng ký Trong thời hạn 03 Phòng ðăng Phí, lệ phí: 100.000 - Luật Doanh nghiệp số Bổ sung 
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TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thành lập 
công ty 
TNHH hai 
thành viên trở 
lên 

(ba) ngày làm việc, 
kể từ khi nhận ñủ hồ 
sơ hợp lệ 

ký kinh 
doanh - Sở 
Kế hoạch và 
ðầu tư (ñịa 
chỉ: số 32 
Lê Thánh 
Tôn, 
Phường Bến 
Nghé, Quận 
1) hoặc qua 
Cổng thông 
tin quốc gia 
về ñăng ký 
doanh 
nghiệp tại 
ñịa chỉ 
www.dangk
ykinhdoanh.
gov.vn  

ñồng/lần 
Các ñối tượng ñược 
miễn phí, lệ phí: 
1. Doanh nghiệp bổ 
sung, thay ñổi thông 
tin do thay ñổi ñịa 
giới hành chính ñược 
miễn lệ phí ñăng ký 
doanh nghiệp và phí 
công bố nội dung 
ñăng ký doanh 
nghiệp. 
2. ðăng ký giải thể 
doanh nghiệp, tạm 
ngừng kinh doanh; 
chấm dứt hoạt ñộng 
chi nhánh, văn phòng 
ñại diện, ñịa ñiểm 
kinh doanh ñược miễn 
lệ phí ñăng ký doanh 
nghiệp. 
3. Doanh nghiệp thực 
hiện ñăng ký doanh 
nghiệp qua mạng ñiện 
tử ñược miễn lệ phí 
ñăng ký doanh 

68/2014/QH13 ngày 26 
tháng 11 năm 2014; 
- Nghị ñịnh số 
78/2015/Nð-CP ngày 14 
tháng 9 năm 2015 của 
Chính phủ về ñăng ký 
doanh nghiệp; 

- Nghị ñịnh số 108/2018/Nð-
CP ngày 23 tháng 8 năm 
2018 sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Nghị ñịnh số 
78/2015/Nð-CP (Nghị ñịnh 
số 108/2018/Nð-CP); 
- Thông tư số 20/2015/TT-
BKHðT ngày 01 tháng 12 
năm 2015 của Bộ Kế hoạch 
và ðầu tư hướng dẫn về 
ñăng ký doanh nghiệp; 
- Thông tư số 
215/2016/TT-BTC ngày 10 
tháng 11 năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy ñịnh mức 
thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí cung cấp 
thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí ñăng ký doanh nghiệp. 

hồ sơ 
trong 
trường 
hợp 
chuyển 
ñổi từ hộ 
kinh 
doanh tại 
Nghị 
ñịnh số 
108/2018
/Nð-CP 
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TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nghiệp. 
4. Cơ quan nhà nước 
ñề nghị cung cấp 
thông tin phục vụ 
quản lý nhà nước 
ñược miễn phí cung 
cấp thông tin doanh 
nghiệp. 
5. Doanh nghiệp nhỏ 
và vừa chuyển ñổi từ 
hộ kinh doanh ñược 
miễn lệ phí ñăng ký 
doanh nghiệp và phí 
cung cấp thông tin 
doanh nghiệp lần ñầu 

- Thông tư số 
130/2017/TT-BTC ngày 04 
tháng 12 năm 2017 của Bộ 
Tài chính Sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Thông tư 
số 215/2016/TT-BTC ngày 
10 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí cung cấp thông tin 
doanh nghiệp, lệ phí ñăng 
ký doanh nghiệp. 

5 ðăng ký 
thành lập 
công ty cổ 
phần 

Trong thời hạn 03 
(ba) ngày làm việc, 
kể từ khi nhận ñủ hồ 
sơ hợp lệ 

Phòng ðăng 
ký kinh 
doanh - Sở 
Kế hoạch và 
ðầu tư (ñịa 
chỉ: số 32 
Lê Thánh 
Tôn, 
Phường Bến 
Nghé, Quận 
1) hoặc qua 

Phí, lệ phí: 100.000 
ñồng/lần 
Các ñối tượng ñược 
miễn phí, lệ phí: 
1. Doanh nghiệp bổ 
sung, thay ñổi thông 
tin do thay ñổi ñịa 
giới hành chính ñược 
miễn lệ phí ñăng ký 
doanh nghiệp và phí 
công bố nội dung 

- Luật Doanh nghiệp số 
68/2014/QH13 ngày 26 
tháng 11 năm 2014; 
- Nghị ñịnh số 
78/2015/Nð-CP ngày 14 
tháng 9 năm 2015 của 
Chính phủ về ñăng ký 
doanh nghiệp; 

- Nghị ñịnh số 108/2018/Nð-
CP ngày 23 tháng 8 năm 
2018 sửa ñổi, bổ sung một số 

Bổ sung 
hồ sơ 
trong 
trường 
hợp 
chuyển 
ñổi từ hộ 
kinh 
doanh tại 
Nghị 
ñịnh số 
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TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Cổng thông 
tin quốc gia 
về ñăng ký 
doanh 
nghiệp tại 
ñịa chỉ 
www.dangk
ykinhdoanh.
gov.vn  

ñăng ký doanh 
nghiệp. 
2. ðăng ký giải thể 
doanh nghiệp, tạm 
ngừng kinh doanh; 
chấm dứt hoạt ñộng 
chi nhánh, văn phòng 
ñại diện, ñịa ñiểm 
kinh doanh ñược miễn 
lệ phí ñăng ký doanh 
nghiệp. 
3. Doanh nghiệp thực 
hiện ñăng ký doanh 
nghiệp qua mạng ñiện 
tử ñược miễn lệ phí 
ñăng ký doanh 
nghiệp. 
4. Cơ quan nhà nước 
ñề nghị cung cấp 
thông tin phục vụ 
quản lý nhà nước 
ñược miễn phí cung 
cấp thông tin doanh 
nghiệp. 
5. Doanh nghiệp nhỏ 
và vừa chuyển ñổi từ 

ñiều của Nghị ñịnh số 
78/2015/Nð-CP (Nghị ñịnh 
số 108/2018/Nð-CP); 
- Thông tư số 20/2015/TT-
BKHðT ngày 01 tháng 12 
năm 2015 của Bộ Kế hoạch 
và ðầu tư hướng dẫn về 
ñăng ký doanh nghiệp; 
- Thông tư số 
215/2016/TT-BTC ngày 10 
tháng 11 năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy ñịnh mức 
thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí cung cấp 
thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí ñăng ký doanh nghiệp. 
- Thông tư số 
130/2017/TT-BTC ngày 04 
tháng 12 năm 2017 của Bộ 
Tài chính Sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Thông tư 
số 215/2016/TT-BTC ngày 
10 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ 
thu, nộp, quản lý và sử 

108/2018
/Nð-CP 
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TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

hộ kinh doanh ñược 
miễn lệ phí ñăng ký 
doanh nghiệp và phí 
cung cấp thông tin 
doanh nghiệp lần ñầu 

dụng phí cung cấp thông tin 
doanh nghiệp, lệ phí ñăng 
ký doanh nghiệp. 

6 ðăng ký 
thành lập 
công ty hợp 
danh 

Trong thời hạn 03 
(ba) ngày làm việc, 
kể từ khi nhận ñủ hồ 
sơ hợp lệ 

Phòng ðăng 
ký kinh 
doanh - Sở 
Kế hoạch và 
ðầu tư (ñịa 
chỉ: số 32 
Lê Thánh 
Tôn, 
Phường Bến 
Nghé, Quận 
1) hoặc qua 
Cổng thông 
tin quốc gia 
về ñăng ký 
doanh 
nghiệp tại 
ñịa chỉ 
www.dangk
ykinhdoanh.
gov.vn  

Phí, lệ phí: 100.000 
ñồng/lần 
Các ñối tượng ñược 
miễn phí, lệ phí: 
1. Doanh nghiệp bổ 
sung, thay ñổi thông 
tin do thay ñổi ñịa 
giới hành chính ñược 
miễn lệ phí ñăng ký 
doanh nghiệp và phí 
công bố nội dung 
ñăng ký doanh 
nghiệp. 
2. ðăng ký giải thể 
doanh nghiệp, tạm 
ngừng kinh doanh; 
chấm dứt hoạt ñộng 
chi nhánh, văn phòng 
ñại diện, ñịa ñiểm 
kinh doanh ñược miễn 
lệ phí ñăng ký doanh 

- Luật Doanh nghiệp số 
68/2014/QH13 ngày 26 
tháng 11 năm 2014; 
-Nghị ñịnh số 78/2015/Nð-
CP ngày 14 tháng 9 năm 
2015 của Chính phủ về 
ñăng ký doanh nghiệp; 

- Nghị ñịnh số 108/2018/Nð-
CP ngày 23 tháng 8 năm 
2018 sửa ñổi, bổ sung một số 
ñiều của Nghị ñịnh số 
78/2015/Nð-CP (Nghị ñịnh 
số 108/2018/Nð-CP); 
- Thông tư số 20/2015/TT-
BKHðT ngày 01 tháng 12 
năm 2015 của Bộ Kế hoạch 
và ðầu tư hướng dẫn về 
ñăng ký doanh nghiệp; 
- Thông tư số 
215/2016/TT-BTC ngày 10 
tháng 11 năm 2016 của Bộ 

Bổ sung 
hồ sơ 
trong 
trường 
hợp 
chuyển 
ñổi từ hộ 
kinh 
doanh tại 
Nghị 
ñịnh số 
108/2018
/Nð-CP 
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TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nghiệp. 
3. Doanh nghiệp thực 
hiện ñăng ký doanh 
nghiệp qua mạng ñiện 
tử ñược miễn lệ phí 
ñăng ký doanh 
nghiệp. 
4. Cơ quan nhà nước 
ñề nghị cung cấp 
thông tin phục vụ 
quản lý nhà nước 
ñược miễn phí cung 
cấp thông tin doanh 
nghiệp. 
5. Doanh nghiệp nhỏ 
và vừa chuyển ñổi từ 
hộ kinh doanh ñược 
miễn lệ phí ñăng ký 
doanh nghiệp và phí 
cung cấp thông tin 
doanh nghiệp lần ñầu 

Tài chính quy ñịnh mức 
thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí cung cấp 
thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí ñăng ký doanh nghiệp. 
- Thông tư số 
130/2017/TT-BTC ngày 04 
tháng 12 năm 2017 của Bộ 
Tài chính Sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Thông tư 
số 215/2016/TT-BTC ngày 
10 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí cung cấp thông tin 
doanh nghiệp, lệ phí ñăng 
ký doanh nghiệp. 

7 ðăng ký thay 
ñổi vốn ñiều 
lệ, thay ñổi tỷ 
lệ vốn góp 
(ñối với công 

Trong thời hạn 03 
(ba) ngày làm việc, 
kể từ khi nhận ñủ hồ 
sơ hợp lệ 

Phòng ðăng 
ký kinh 
doanh - Sở 
Kế hoạch và 
ðầu tư (ñịa 

Phí, lệ phí: 100.000 
ñồng/lần 
Các ñối tượng ñược 
miễn phí, lệ phí: 

- Luật Doanh nghiệp số 
68/2014/QH13 ngày 26 
tháng 11 năm 2014; 
- Nghị ñịnh số 
78/2015/Nð-CP ngày 14 

Sửa ñổi 
bỏ yêu 
cầu nộp 
Báo cáo 
tài chính 
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TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ty TNHH, 
công ty cổ 
phần, công ty 
hợp danh) 

chỉ: số 32 
Lê Thánh 
Tôn, 
Phường Bến 
Nghé, Quận 
1) hoặc qua 
Cổng thông 
tin quốc gia 
về ñăng ký 
doanh 
nghiệp tại 
ñịa chỉ 
www.dangk
ykinhdoanh.
gov.vn  

1. Doanh nghiệp bổ 
sung, thay ñổi thông 
tin do thay ñổi ñịa 
giới hành chính ñược 
miễn lệ phí ñăng ký 
doanh nghiệp và phí 
công bố nội dung 
ñăng ký doanh 
nghiệp. 
2. ðăng ký giải thể 
doanh nghiệp, tạm 
ngừng kinh doanh; 
chấm dứt hoạt ñộng 
chi nhánh, văn phòng 
ñại diện, ñịa ñiểm 
kinh doanh ñược miễn 
lệ phí ñăng ký doanh 
nghiệp. 
3. Doanh nghiệp thực 
hiện ñăng ký doanh 
nghiệp qua mạng ñiện 
tử ñược miễn lệ phí 
ñăng ký doanh 
nghiệp. 
4. Cơ quan nhà nước 
ñề nghị cung cấp 

tháng 9 năm 2015 của 
Chính phủ về ñăng ký 
doanh nghiệp; 
- Nghị ñịnh số 
108/2018/Nð-CP ngày 23 
tháng 8 năm 2018 sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của 
Nghị ñịnh số 78/2015/Nð-
CP (Nghị ñịnh số 
108/2018/Nð-CP); 
- Thông tư số 20/2015/TT-
BKHðT ngày 01 tháng 12 
năm 2015 của Bộ Kế hoạch 
và ðầu tư hướng dẫn về 
ñăng ký doanh nghiệp; 
- Thông tư số 
215/2016/TT-BTC ngày 10 
tháng 11 năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy ñịnh mức 
thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí cung cấp 
thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí ñăng ký doanh nghiệp. 
- Thông tư số 
130/2017/TT-BTC ngày 04 
tháng 12 năm 2017 của Bộ 

của công 
ty tại thời 
ñiểm gần 
nhất với 
thời ñiểm 
quyết 
ñịnh 
giảm vốn 
ñiều lệ 
tại - Nghị 
ñịnh số 
108/2018
/Nð-CP; 
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TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thông tin phục vụ 
quản lý nhà nước 
ñược miễn phí cung 
cấp thông tin doanh 
nghiệp. 
5. Doanh nghiệp nhỏ 
và vừa chuyển ñổi từ 
hộ kinh doanh ñược 
miễn lệ phí ñăng ký 
doanh nghiệp và phí 
cung cấp thông tin 
doanh nghiệp lần ñầu 

Tài chính Sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Thông tư 
số 215/2016/TT-BTC ngày 
10 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí cung cấp thông tin 
doanh nghiệp, lệ phí ñăng 
ký doanh nghiệp. 

8 Thông báo 
thay ñổi 
thông tin của 
cổ ñông sáng 
lập công ty cổ 
phần 

Trong thời hạn 03 
(ba) ngày làm việc, 
kể từ khi nhận ñủ hồ 
sơ hợp lệ 

Phòng ðăng 
ký kinh 
doanh - Sở 
Kế hoạch và 
ðầu tư (ñịa 
chỉ: số 32 
Lê Thánh 
Tôn, 
Phường Bến 
Nghé, Quận 
1) hoặc qua 
Cổng thông 
tin quốc gia 
về ñăng ký 

Phí, lệ phí: 100.000 
ñồng/lần 
Các ñối tượng ñược 
miễn phí, lệ phí: 
1. Doanh nghiệp bổ 
sung, thay ñổi thông 
tin do thay ñổi ñịa 
giới hành chính ñược 
miễn lệ phí ñăng ký 
doanh nghiệp và phí 
công bố nội dung 
ñăng ký doanh 
nghiệp. 
2. ðăng ký giải thể 

- Luật Doanh nghiệp số 
68/2014/QH13 ngày 26 
tháng 11 năm 2014; 
- Nghị ñịnh số 
78/2015/Nð-CP ngày 14 
tháng 9 năm 2015 của 
Chính phủ về ñăng ký 
doanh nghiệp; 
- Nghị ñịnh số 
108/2018/Nð-CP ngày 23 
tháng 8 năm 2018 sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của 
Nghị ñịnh số 78/2015/Nð-
CP (Nghị ñịnh số 

Sửa ñổi, 
bỏ quy 
ñịnh mọi 
trường 
hợp thay 
ñổi thông 
tin cổ 
ñông 
sáng lập 
ñều phải 
thông 
báo, trừ 
trường 
hợp cổ 
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TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

doanh 
nghiệp tại 
ñịa chỉ 
www.dangk
ykinhdoanh.
gov.vn  

doanh nghiệp, tạm 
ngừng kinh doanh; 
chấm dứt hoạt ñộng 
chi nhánh, văn phòng 
ñại diện, ñịa ñiểm 
kinh doanh ñược miễn 
lệ phí ñăng ký doanh 
nghiệp. 
3. Doanh nghiệp thực 
hiện ñăng ký doanh 
nghiệp qua mạng ñiện 
tử ñược miễn lệ phí 
ñăng ký doanh 
nghiệp. 
4. Cơ quan nhà nước 
ñề nghị cung cấp 
thông tin phục vụ 
quản lý nhà nước 
ñược miễn phí cung 
cấp thông tin doanh 
nghiệp. 
5. Doanh nghiệp nhỏ 
và vừa chuyển ñổi từ 
hộ kinh doanh ñược 
miễn lệ phí ñăng ký 
doanh nghiệp và phí 

108/2018/Nð-CP); 
- Thông tư số 20/2015/TT-
BKHðT ngày 01 tháng 12 
năm 2015 của Bộ Kế hoạch 
và ðầu tư hướng dẫn về 
ñăng ký doanh nghiệp; 
- Thông tư số 
215/2016/TT-BTC ngày 10 
tháng 11 năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy ñịnh mức 
thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí cung cấp 
thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí ñăng ký doanh nghiệp. 
- Thông tư số 
130/2017/TT-BTC ngày 04 
tháng 12 năm 2017 của Bộ 
Tài chính Sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Thông tư 
số 215/2016/TT-BTC ngày 
10 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí cung cấp thông tin 
doanh nghiệp, lệ phí ñăng 

sông 
sáng lập 
chưa 
thanh 
toán 
hoặc chỉ 
thanh 
toán một 
phần số 
cổ phần 
ñã ñăng 
ký mua 
tại Nghị 
ñịnh số 
108/2018
/Nð-CP 
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TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

cung cấp thông tin 
doanh nghiệp lần ñầu 

ký doanh nghiệp. 

9 Công bố nội 
dung ñăng ký 
doanh nghiệp 
(ñối với 
doanh nghiệp 
tư nhân, công 
ty TNHH, 
công ty cổ 
phần, công ty 
hợp danh) 

Sau khi Phòng ðăng 
ký kinh doanh nhận 
ñược phí công bố nội 
dung ñăng ký doanh 
nghiệp và Giấy ñề 
nghị công bố nội 
dung ñăng ký doanh 
nghiệp của doanh 
nghiệp. 

Phòng ðăng 
ký kinh 
doanh - Sở 
Kế hoạch và 
ðầu tư (ñịa 
chỉ: số 32 
Lê Thánh 
Tôn, 
Phường Bến 
Nghé, Quận 
1) hoặc qua 
Cổng thông 
tin quốc gia 
về ñăng ký 
doanh 
nghiệp tại 
ñịa chỉ 
www.dangk
ykinhdoanh.
gov.vn  

Phí, lệ phí: 300.000 
ñồng/lần 
Các ñối tượng ñược 
miễn phí, lệ phí: 
1. Doanh nghiệp bổ 
sung, thay ñổi thông 
tin do thay ñổi ñịa 
giới hành chính ñược 
miễn lệ phí ñăng ký 
doanh nghiệp và phí 
công bố nội dung 
ñăng ký doanh 
nghiệp. 
2. ðăng ký giải thể 
doanh nghiệp, tạm 
ngừng kinh doanh; 
chấm dứt hoạt ñộng 
chi nhánh, văn phòng 
ñại diện, ñịa ñiểm 
kinh doanh ñược miễn 
lệ phí ñăng ký doanh 
nghiệp. 
3. Doanh nghiệp thực 
hiện ñăng ký doanh 

- Luật Doanh nghiệp số 
68/2014/QH13 ngày 26 
tháng 11 năm 2014; 
- Nghị ñịnh số 
78/2015/Nð-CP ngày 14 
tháng 9 năm 2015 của 
Chính phủ về ñăng ký 
doanh nghiệp; 
- Nghị ñịnh số 
108/2018/Nð-CP ngày 23 
tháng 8 năm 2018 sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của 
Nghị ñịnh số 78/2015/Nð-
CP (Nghị ñịnh số 
108/2018/Nð-CP); 
- Thông tư số 20/2015/TT-
BKHðT ngày 01 tháng 12 
năm 2015 của Bộ Kế hoạch 
và ðầu tư hướng dẫn về 
ñăng ký doanh nghiệp; 
- Thông tư số 
215/2016/TT-BTC ngày 10 
tháng 11 năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy ñịnh mức 

Sửa ñổi 
quy ñịnh 
cho phép 
tích hợp 
ñề nghị 
công bố 
nội dung 
ñăng ký 
doanh 
nghiệp 
trong 
cùng hồ 
sơ ñăng 
ký doanh 
nghiệp 
tại Nghị 
ñịnh số 
108/2018
/Nð-CP 
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TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nghiệp qua mạng ñiện 
tử ñược miễn lệ phí 
ñăng ký doanh 
nghiệp. 
4. Cơ quan nhà nước 
ñề nghị cung cấp 
thông tin phục vụ 
quản lý nhà nước 
ñược miễn phí cung 
cấp thông tin doanh 
nghiệp. 
5. Doanh nghiệp nhỏ 
và vừa chuyển ñổi từ 
hộ kinh doanh ñược 
miễn lệ phí ñăng ký 
doanh nghiệp và phí 
cung cấp thông tin 
doanh nghiệp lần ñầu 

thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí cung cấp 
thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí ñăng ký doanh nghiệp. 
- Thông tư số 
130/2017/TT-BTC ngày 04 
tháng 12 năm 2017 của Bộ 
Tài chính Sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Thông tư 
số 215/2016/TT-BTC ngày 
10 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí cung cấp thông tin 
doanh nghiệp, lệ phí ñăng 
ký doanh nghiệp. 

10 Thông báo sử 
dụng, thay 
ñổi, hủy mẫu 
con dấu (ñối 
với doanh 
nghiệp tư 
nhân, công ty 
TNHH, công 

Khi nhận Thông báo 
mẫu con dấu/Thông 
báo về việc thay ñổi 
mẫu con dấu, số 
lượng con dấu/Thông 
báo về việc huỷ mẫu 
con dấu của doanh 
nghiệp/chi nhánh/văn 

Phòng ðăng 
ký kinh 
doanh - Sở 
Kế hoạch và 
ðầu tư (ñịa 
chỉ: số 32 
Lê Thánh 
Tôn, 

Phí, lệ phí: Không có 
 

- Luật Doanh nghiệp số 
68/2014/QH13 ngày 26 
tháng 11 năm 2014; 
-Nghị ñịnh số 78/2015/Nð-
CP ngày 14 tháng 9 năm 
2015 của Chính phủ về 
ñăng ký doanh nghiệp; 
- Nghị ñịnh số 

Sửa ñổi 
quy ñịnh 
không 
cần nộp 
hồ sơ 
bằng bản 
giấy ñến 
cơ quan 
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TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ty cổ phần, 
công ty hợp 
danh) 

phòng ñại diện của 
doanh nghiệp 

Phường Bến 
Nghé, Quận 
1) hoặc qua 
Cổng thông 
tin quốc gia 
về ñăng ký 
doanh 
nghiệp tại 
ñịa chỉ 
www.dangk
ykinhdoanh.
gov.vn  

78/2015/Nð-CP ngày 14 
tháng 9 năm 2015 của 
Chính phủ về ñăng ký 
doanh nghiệp; 
- Nghị ñịnh số 
108/2018/Nð-CP ngày 23 
tháng 8 năm 2018 sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của 
Nghị ñịnh số 78/2015/Nð-
CP (Nghị ñịnh số 
108/2018/Nð-CP); 
- Thông tư số 20/2015/TT-
BKHðT ngày 01 tháng 12 
năm 2015 của Bộ Kế hoạch 
và ðầu tư hướng dẫn về 
ñăng ký doanh nghiệp; 
- Thông tư số 
215/2016/TT-BTC ngày 10 
tháng 11 năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy ñịnh mức 
thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí cung cấp 
thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí ñăng ký doanh nghiệp. 
- Thông tư số 
130/2017/TT-BTC ngày 04 

ðKKD 
tại Nghị 
ñịnh số 
108/2018
/Nð-CP 
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TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tháng 12 năm 2017 của Bộ 
Tài chính Sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Thông tư 
số 215/2016/TT-BTC ngày 
10 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí cung cấp thông tin 
doanh nghiệp, lệ phí ñăng 
ký doanh nghiệp. 

11 Thông báo 
cho thuê 
doanh nghiệp 
tư nhân 

Trong thời hạn 03 
(ba) ngày làm việc, 
kể từ khi nhận ñủ hồ 
sơ hợp lệ 

Phòng ðăng 
ký kinh 
doanh - Sở 
Kế hoạch và 
ðầu tư (ñịa 
chỉ: số 32 
Lê Thánh 
Tôn, 
Phường Bến 
Nghé, Quận 
1) hoặc qua 
Cổng thông 
tin quốc gia 
về ñăng ký 
doanh 

Phí, lệ phí: 100.000 
ñồng/lần 
Các ñối tượng ñược 
miễn phí, lệ phí: 
1. Doanh nghiệp bổ 
sung, thay ñổi thông 
tin do thay ñổi ñịa 
giới hành chính ñược 
miễn lệ phí ñăng ký 
doanh nghiệp và phí 
công bố nội dung 
ñăng ký doanh 
nghiệp. 
2. ðăng ký giải thể 
doanh nghiệp, tạm 

- Luật Doanh nghiệp số 
68/2014/QH13 ngày 26 
tháng 11 năm 2014; 
- Nghị ñịnh số 
78/2015/Nð-CP ngày 14 
tháng 9 năm 2015 của 
Chính phủ về ñăng ký 
doanh nghiệp; 
- Thông tư số 20/2015/TT-
BKHðT ngày 01 tháng 12 
năm 2015 của Bộ Kế hoạch 
và ðầu tư hướng dẫn về 
ñăng ký doanh nghiệp; 
- Thông tư số 
215/2016/TT-BTC ngày 10 

Bổ sung 
thành 
phần hồ 
sơ: Bản 
sao Hợp 
ñồng cho 
thuê có 
công 
chứng 
Thành 
phần này 
có trong 
mẫu  
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TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nghiệp tại 
ñịa chỉ 
www.dangk
ykinhdoanh.
gov.vn  

ngừng kinh doanh; 
chấm dứt hoạt ñộng 
chi nhánh, văn phòng 
ñại diện, ñịa ñiểm 
kinh doanh ñược miễn 
lệ phí ñăng ký doanh 
nghiệp. 
3. Doanh nghiệp thực 
hiện ñăng ký doanh 
nghiệp qua mạng ñiện 
tử ñược miễn lệ phí 
ñăng ký doanh 
nghiệp. 
4. Cơ quan nhà nước 
ñề nghị cung cấp 
thông tin phục vụ 
quản lý nhà nước 
ñược miễn phí cung 
cấp thông tin doanh 
nghiệp. 
5. Doanh nghiệp nhỏ 
và vừa chuyển ñổi từ 
hộ kinh doanh ñược 
miễn lệ phí ñăng ký 
doanh nghiệp và phí 
cung cấp thông tin 

tháng 11 năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy ñịnh mức 
thu, chế ñộ thu, nộp, quản 
lý và sử dụng phí cung cấp 
thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí ñăng ký doanh nghiệp. 
- Thông tư số 
130/2017/TT-BTC ngày 04 
tháng 12 năm 2017 của Bộ 
Tài chính Sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Thông tư 
số 215/2016/TT-BTC ngày 
10 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí cung cấp thông tin 
doanh nghiệp, lệ phí ñăng 
ký doanh nghiệp. 
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TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

doanh nghiệp lần ñầu 

12 Cấp lại Giấy 
chứng nhận 
ñăng ký 
doanh nghiệp 

Trong thời hạn 03 
(ba) ngày làm việc, 
kể từ khi nhận ñủ hồ 
sơ hợp lệ 

Phòng ðăng 
ký kinh 
doanh - Sở 
Kế hoạch và 
ðầu tư (ñịa 
chỉ: số 32 
Lê Thánh 
Tôn, 
Phường Bến 
Nghé, Quận 
1) 

Phí, lệ phí: 100.000 
ñồng/lần 

Các ñối tượng ñược 
miễn phí, lệ phí: 
1. Doanh nghiệp bổ 
sung, thay ñổi thông 
tin do thay ñổi ñịa 
giới hành chính ñược 
miễn lệ phí ñăng ký 
doanh nghiệp và phí 
công bố nội dung 
ñăng ký doanh 
nghiệp. 
2. ðăng ký giải thể 
doanh nghiệp, tạm 
ngừng kinh doanh; 
chấm dứt hoạt ñộng 
chi nhánh, văn phòng 
ñại diện, ñịa ñiểm 
kinh doanh ñược miễn 
lệ phí ñăng ký doanh 
nghiệp. 
3. Doanh nghiệp thực 
hiện ñăng ký doanh 
nghiệp qua mạng ñiện 

- Luật Doanh nghiệp số 
68/2014/QH13 ngày 26 
tháng 11 năm 2014; 
- Nghị ñịnh số 
78/2015/Nð-CP ngày 14 
tháng 9 năm 2015 của 
Chính phủ về ñăng ký 
doanh nghiệp; 
- Nghị ñịnh số 
108/2018/Nð-CP ngày 23 
tháng 8 năm 2018 sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của 
Nghị ñịnh số 78/2015/Nð-
CP (Nghị ñịnh số 
108/2018/Nð-CP); 
- Thông tư số 20/2015/TT-
BKHðT ngày 01 tháng 12 
năm 2015 của Bộ Kế hoạch 
và ðầu tư hướng dẫn về 
ñăng ký doanh nghiệp; 
- Thông tư số 
215/2016/TT-BTC ngày 10 
tháng 11 năm 2016 của Bộ 
Tài chính quy ñịnh mức 
thu, chế ñộ thu, nộp, quản 

Sửa ñổi 
quy ñịnh 
trường 
hợp 
thông tin 
kê khai 
trong hồ 
sơ ñăng 
ký doanh 
nghiệp là 
không 
trung 
thực, 
không 
chính xác 
thì 
Phòng 
ðKKD 
thông 
báo cho 
cơ quan 
có thẩm 
quyền ñể 
xử lý 
theo quy 
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TT Tên TTHC Thời hạn giải quyết ðịa ñiểm  
thực hiện 

Phí, lệ phí  Căn cứ pháp lý Ghi chú 

tử ñược miễn lệ phí 
ñăng ký doanh 
nghiệp. 
4. Cơ quan nhà nước 
ñề nghị cung cấp 
thông tin phục vụ 
quản lý nhà nước 
ñược miễn phí cung 
cấp thông tin doanh 
nghiệp. 
5. Doanh nghiệp nhỏ 
và vừa chuyển ñổi từ 
hộ kinh doanh ñược 
miễn lệ phí ñăng ký 
doanh nghiệp và phí 
cung cấp thông tin 
doanh nghiệp lần ñầu 

lý và sử dụng phí cung cấp 
thông tin doanh nghiệp, lệ 
phí ñăng ký doanh nghiệp. 
- Thông tư số 
130/2017/TT-BTC ngày 04 
tháng 12 năm 2017 của Bộ 
Tài chính Sửa ñổi, bổ sung 
một số ñiều của Thông tư 
số 215/2016/TT-BTC ngày 
10 tháng 11 năm 2016 của 
Bộ trưởng Bộ Tài chính 
quy ñịnh mức thu, chế ñộ 
thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí cung cấp thông tin 
doanh nghiệp, lệ phí ñăng 
ký doanh nghiệp. 

ñịnh của 
pháp luật 
và yêu 
cầu 
doanh 
nghiệp 
làm lại 
hồ sơ ñể 
cấp lại 
GCNðK
DN taị 
Nghị 
ñịnh số 
108/2018
/Nð-CP 

  

 

 


